
Bộ phận chân không (Bao gồm van chân không) :  
Nó được sử dụng để giữ / xả môi trường chân không  
(Nó có thể được tháo lắp để vệ sinh).

B

Cổng chân không : Khi sử dụng chức năng chân không, nó 
kết nối thân máy và nắp hút chân không & giảm tiếng ồn.

F

C Nắp cối xay : Nó trộn các nguyên liệu trong chân không

A Nắp đậy chân không & giảm tiếng ồn :  
Nó giảm thiểu tiếng ồn khi hút chân không và xay chân không.

E Tổ hợp lưỡi dao : Được làm bằng thép không gỉ, lưỡi dao 
6 lưỡi tối ưu hóa việc xay các nguyên liệu.

Bảng điều khiển : Bạn có thể điều khiển tốc độ xay bằng cách 
quay số thủ công và tự động điều khiển bằng cách nhấn 3 nút 
menu tuần tự (Hút chân không / Tự động xay với chân không / 
Tự động xay).

Chân cao su : Nó làm giảm tiếng ồn của sản phẩm và chống 
rung lắc.

I

Thân máy : Nó được trang bị một động cơ có công suất tối đa 
32.000 vòng / phút và một bảng điều khiển.

J

D Cối xaysinh tố : Được sản xuất bằng TRITAN, đây là một cối 
xay không chứa BPA và thân thiện với môi trường, không 
gây hại cho sức khỏe con người

G Cảm biến an toàn : Nó được thiết kế để hoạt động chỉ khi cối 
xay được đặt trên  thân máy đúng cách.

H

* KHÔNG đổ đầy cối xay sinh tố vượt quá vạch "ĐỎ".
*  KHÔNG lặp lại chức năng chân không và xay sau khi 

đã thực hiện chu kỳ xay ban đầu. 
(Chất lỏng có thể chảy ngược lại sẽ gây ra sự cố.)

<Các phụ kiện kèm theo máy>

Bình lưu trữ chân không
Nó giữ nước ép hoặc sinh tố trong môi trường chân không 
trong một thời gian dài. (Dung tích tối đa: 800ml)

Nắp bình lưu trữ
Nó giữ nước trái cây, sinh tố trong môi trường chân không.

Van chân không / Bộ phận chân không
Nó được sử dụng để giữ / xả môi trường chân không trong 
bình lưu trữ  (Nó có thể được tháo lắp để vệ sinh).

Cây khuấy thực 
phẩm

Cách sử dụng từng chức năng sản phẩm

Bộ phận điều khiển Cách sử dụngChức năng

Vệ sinh
Nhấn núm điều khiển sau đó xoay nút điểu khiển đến vị trí vệ sinh  để kích 
hoạt chức năng tự vệ sinh.

Nấu súp
Nhấn núm điều khiển sau đó xoay nút điểu khiển đến vị trí nấu súp   chức năng 
nấu súp sẽ hoạt động. Hãy chắc chắn đã cho các nguyên liệu được bảo quản ở 
nhiệt độ phòng vào trong cối xay trước khi vận hành. Ngoài ra, khi sử dụng các 
thành phần nóng, nó có thể làm giảm hiệu suất và hỏng hóc của sản phẩm. 
*  Không sử dụng chức năng súp liên tục (vui lòng sử dụng lại sau khi máy đã 

nguội).
* Dung tích nguyên liệu tối đa : 600 ml

Chế độ xay thủ công
Khi xoay núm điều khiển sang phải, bạn có thể tự điều chỉnh tốc độ xay mong 
muốn.
(Sau khi nguyên liệu được xay theo cho chế độ thủ công, bạn không thể sử dụng 
chế độ tự động hút chân không và xay sinh tố không đá và có đa).
Dừng hoạt động
Khi xoay núm điều khiển đến vị trí O, Máy sẽ dừng hoạt dộng.
* Khối lượng xay khô tối đa (tối đa 90 giây) đậu: 350 g / cà phê: 350 g / gạo: 700 g 
/ lúa mì: 700 g

Sau khi gắn cối xay sinh tố vào thân máy chính đúng cách, nhấn nút "Chế độ 
xay chân không tự động không đá" sẽ hoạt động, Máy sẽ xay sinh tố sau khi đã 
hút chân không.
(Chế độ tự động hút chân không và xay sinh tố không đá không thể được sử 
dụng nối tiếp nhau)
* Dung tích tối đa của nguyên liệu: Dưới 1.000 ml (các sản phẩm sữa 500 ml)

Sau khi gắn bình lưu trữ chân không vào thân máy chính đúng cách, nhấn nút 
"chế độ hút chân không" sẽ hoạt động.
* Dung tích tối đa của nguyên liệu: Dưới 600 ml (các sản phẩm sữa 500 ml)

Mở / Tắt

Chế độ xay chân 
không tự động 
không đá

Chế độ hút chân không 
(Chỉ bình lưu trữ chân không) 

Chế độ xay chân 
không tự động có đá

Chế độ xay tự động 
(Không đá / Có đá)

  : Chế độ nhồi

 : Chế độ vệ sinh

 : Chế độ nấu súp

Nguồn điện ở chế độ chờ
Khi bạn nhấn núm điều khiển trong khi ở chế độ tắt, hệ thống sẽ chuyển sang chế 
độ chờ và đèn Led hiển thị màu xanh.( )
Chức năng dừng
Nhấn núm điều khiển trong khi một chức năng khác đang hoạt động thì sẽ dừng 
chức năng đó hoạt động và đèn Led hiển thị màu đỏ. ( )
Tắt nguồn
Tự động tắt sau 3 phút không hoạt động hoặc bằng cách lấy cối xay ra khỏi thân 
máy.

Chế độ nhồi
Cho các nguyên liệu (rau, trái cây và đá) vào trong cối xay, thì nhấn núm điều 
khiển và đèn Led hiển thị màu xanh. , chức năng nhồi sẽ hoạt động. 
* (Chế độ nhồi chỉ hoạt động khi núm điều khiển  được nhấn.

Sau khi gắn cối xay sinh tố vào thân máy chính đúng cách, nhấn nút "Chế độ 
xay chân không tự động có đá" sẽ hoạt động, Máy sẽ xay sinh tố sau khi đã hút 
chân không.
(Chế độ tự động hút chân không và xay sinh tố không đá không thể được sử 
dụng nối tiếp nhau)
* Dung tích tối đa của nguyên liệu: Dưới 1.000 ml (các sản phẩm sữa 500 ml)

Sau khi gắn cối xay sinh tố vào thân máy chính đúng cách, nhấn nút "chế 
độ xay tự động" sẽ hoạt động, Máy sẽ xay sinh tố ngay lập tức mà không 
cần hút chân không.
* Dung tích tối đa của nguyên liệu: Dưới 1.000 ml (các sản phẩm sữa 500 ml)

* Kiểm tra mức dung tích khuyến nghị trên cối xay và không vận hành máy khi cối xay vượt quá khối lượng tối đa cho mỗi nguyên liệu;
* Bạn không thể sử dụng liên tục các chế độ xay chân không tự động không đá & chế độ xay chân không tự động có đá sau khi các 
nguyên liệu đã được nhồi vầ xay thủ công ;
*  Bạn không thể sử dụng liên tục chức năng xay sinh tố chân không (chế độ xay chân không tự động không đá & chế độ xay chân không 

tự động có đá). Chế độ ngăn chất lỏng chảy ngược sẽ hoạt động và chức năng hút chân không hoạt động;
*  Khi có ý định sử dụng lại chức năng xay sinh tố chân không (chế độ xay chân không tự động không đá & chế độ xay chân không tự động 

có đá), hãy tháo cối xay ra khỏi thân máy chính và sau đó gắn nó lại lần nữa.

       :  Chế độ xay thủ 
công

Khi xay các nguyên liệu với ít 
nước, cần phải có một lượng 
chất lỏng tối thiểu là 200ml.

Các biện pháp phòng ngừa

Đá viên có kích cỡ nhỏ hơn 
3cm như đá trong tủ lạnh.

Xay nguyên liệu khô (hạt cà 
phê, v.v.), Sau khi nguyên liệu 
khô trong cối xay được xay 
hoàn toàn.

Chất lỏng  nguyên liệu có 
nhiều nước trái cây  nguyên 
liệu mềm  nguyên liệu cứng 
(cuối cùng là đá viên)

Lượng nước tối thiểu Kích cỡ đá viên đề xuất Nghiền nguyên liệu khô Thứ tự các nguyên liệu cho vào xay

200ml 3cm

Sử dụng cây khuấy thực phẩm 
khi nghiền.
Không được hút chân không khi 
nghiền nguyên liệu khô.

- 500ml : Sức chứa tối đa của các sản phẩm sữa

- 600ml : Sức chứa tối đa của nước ép và sinh tố

-  Thêm chất lỏng (nước, sữa, nước trái cây, v.v.) vì các lưỡi dao có thể xoay xung quanh hoặc xay các hạt 
không nhuyễn khi nguyên liệu quá dầy.

- Hãy chắc chắn rằng để các nguyên liệu theo mức quy định tối đa.
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1 Cối xay sinh tố

Bình lưu trữ chân không

- 1,000ml :  Dung tích đề xuất của các nguyên liệu chung 
(Trái cây, rau, nước, v.v.)

- 600ml : Dung tích đề xuất của các nguyên liệu nấu Soup

- 500ml :  Dung tích đề xuất của các sản phẩm sữa 
(Sữa, Sữa đậu nành, Sữa khô, v.v.)

- 200ml : Dung tích tối thiểu của chất lỏng

* KHÔNG đổ đầy cối xay sinh tố vượt quá vạch "ĐỎ".
*  KHÔNG lặp lại chức năng chân không và xay sau khi đã thực 

hiện chu kỳ xay ban đầu. 
(Chất lỏng có thể chảy ngược lại sẽ gây ra sự cố.)

200

500
600

1000

600
500

Các bộ phận sản phẩm Dung tích đề xuất của cối xay theo từng loại nguyên liệu



 Sản phẩm này không được sử dụng với các nguồn  
điện khác với thông số kỹ thuật của máy. 
* Sản phẩm này chỉ sử dụng cho gia đình

SV-400 Series
SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY XAY SINH TỐ  
HÚT CHÂN KHÔNG

*  KHÔNG đổ đầy cối xay sinh tố vượt quá vạch "ĐỎ".

*  KHÔNG lặp lại chức năng chân không và xay sau 
khi đã thực hiện chu kỳ xay ban đầu. 
(Chất lỏng có thể chảy ngược lại sẽ gây ra sự cố.)

*  Đối với chức năng nấu súp, luôn luôn sử dụng các 
nguyên liệu được bảo quản ở nhiệt độ phòng. 
(Dung tích tối đa 600 ml)
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- Sau khi mua sản phẩm, hãy vệ sinh cối xay và lưỡi dao bằng chất tẩy rửa trước khi sử dụng.
-  Ở lần đầu sử dụng, thân máy có thể tạo ra một ít khói và mùi. 

(Điều này xảy ra trong quá trình làm khô động cơ và sẽ biến mất sau một vài lần sử dụng).

Cho nguyên liệu vào cối xay và đóng nắp cối xay.

-  Nên cắt nguyên liệu nhỏ hơn 3cm và cho vào cối 
xay theo mức quy định tối đa.

-  Kiểm tra xem cối xay, nắp cối xay và bộ phận chân 
không đã được kết hợp hoàn hảo với nhau chưa.

-  Không nghiền các nguyên liệu khác ngoại trừ hạt cà 
phê, hạnh nhân, các loại hạt khác, v.v. 
(Không hút chân không khi xay khô.)

-  Việc nghiền không nên được sử dụng liên tục, và 
khi bạn sử dụng sản phẩm liên tục, nên làm nguội 
hoàn toàn các nguyên liệu trong cối xay trước khi 
vận hành sản phẩm.

   (Khi nghiền, hãy sử dụng cây khuấy thực phẩm và 
không sử dụng chức năng hút chân không.)

Nhấn nắp giảm tiếng ồn & chân không trên thân máy cho thật chặt.
Kiểm tra xem nắp máy hút & giảm tiếng ồn đã được đặt vào thân máy đúng cách chưa.

- Đặt tay cầm của cối xay về phía trước như hình.

-  Kiểm tra xem phần cổng hút chân không của thân 
máy có kết hợp hoàn hảo với nắp hút chân không 
& giảm tiếng ồn hay không.

-  Nắp chân không & giảm tiếng ồn được trang bị 
chức năng hút chân không.

Cách vận hành

*  Chất lỏng tràn vào bộ phận hút chân không thì máy xay sẽ bị dừng hoạt động với âm thanh ù ù. Để khởi động lại máy xay, 
hãy nhấc cối xay ra khỏi thân máy chính, điều chỉnh lượng nguyên liệu theo dung tích khuyến nghị, làm sạch bộ phận hút 
chân không và lắp lại cối xay vào thân máy chính chắc chắn.
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Mở nguồn lên.3
-  Đèn LED của núm điều khiển số được chuyển sang màu đỏ    và máy sẽ báo 

tín hiệu..

~

Nhấn núm điều khiển một lần để vào chế độ sẵn sàng hoạt 
động với đèn hiệu màu xanh  , 
và chọn một nút menu để vận hành sản phẩm.

-  Khi ở chế độ hút chân không, đèn Led trên núm điều khiển sẽ sáng màu tím . 
-  Đèn Led sẽ chuyển sang màu xanh   một khi quá trình hút chân không hoàn tất.

-  Lỗi hút chân không: Đèn Led màu tím trên núm điều khiển nhấp nháy hoặc nút 
trên bảng điều khiển nhấp nháy kèm theo tiếng bíp.
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- Nhấn núm điều khiển để máy dừng hoạt động.
-  Chức năng dừng hoạt động : nhấn vào núm điều khiển hoặc xoay núm điều khiển 

đến vị trí dừng   khi máy đang hoạt động, lúc này máy sẽ dừng hoạt động.
-  Tắt nguồn và xoay núm điều khiển đến vị trí dừng khi muốn vận hành lại sản phẩm.

-  Để mở nắp cối xay dễ dàng, nên xả hết chân 
không trong cối xay ra ngoài bằng cách năng mở 
van chân không.

-  Để duy trì và giữ chân không tốt hơn sau mỗi lần 
sử dụng, nắp cối xay và bộ phận hút chân không 
luôn được vệ sinh sạch sẽ.

Mở nắp chân không & nắp giảm tiếng ồn và kéo van chân không lên để giải phóng chân 
không ra khỏi cối xay.

Sau khi sử dụng , hãy tắt nguồn và rút phích cắm ra khỏi ổ điện.

Cách sử dụng chức năng hút chân không
-  Nếu chất lỏng tràn vào bộ phận hút chân không máy sẽ dừng hoạt động với âm thanh ù ù. 

Để khởi động lại máy xay, hãy nhấc cối xay ra khỏi thân máy chính, điều chỉnh lượng nguyên liệu theo dung tích khuyến nghị, 
làm sạch bộ phận hút chân không và lắp lại cối xay vào thân máy chính chắc chắn.

- Bộ phận hút chân không có thể tách rời khỏi nắp để vệ sinh như hình minh họa bên dưới.
- Điều rất quan trọng là phải làm khô hoàn toàn bộ phận hút chân không trước mỗi lần sử dụng.

Cách sử dụng cây khuấy thực phẩm
- Đảm bảo rằng nắp cối xay được đóng chặt hoàn toàn trên cối xay sinh tố khi sử dụng cây khuấy thực phẩm.
-  Không thể sử dụng cây khuấy thực phẩm khi bạn chọn chế độ hút chân không hoặc đang đóng nắp hút chân không & 

giảm tiếng ồn.
- Tháo bộ phận hút chân không khỏi nắp.

* TIPS 
- Xay một lượng lớn các nguyên liệu dạng sợi như cần tây hoặc 
các loại rau lá xanh khác. Hoặc làm sinh tố món tráng miệng 
đông lạnh.
- Xay các nguyên liệu khô như hạt cà phê, hạnh nhân và các loại 
hạt khác.

* Cách lắp ráp

Vệ sinh và bảo quản

1 Nắp đậy chân không & giảm tiếng ồn
-  Không ngâm nắp đậy chân không & giảm 

tiếng ồn trong nước có thể gây ra hỏng 
hóc; Điều này có thể được sửa chữa bằng 
dịch vụ trả phí.

-  Làm sạch thân máy chính và nắp đậy chân 
không & giảm tiếng ồn bằng vải khô

2 Cối xay sinh tố
-  Khi vệ sinh cối xay, không được ngâm cối xay 

với lưỡi dao chung trong nước.  
(Nó có thể gây ra sự cố và gỉ sét.)

- Không rửa cối xay bằng máy rửa chén.

Trước khi yêu cầu dịch vụ
Triệu chứng Các biện pháp khắc phục

Lỗi hút chân không

Bee - Bee - Bee 

Bee - Bee - Bee 

Bee -----------

Lượng nguyên liệu vượt quá 
mức quy định hoặc động cơ 
hoạt động quá tải.

Cối xay đã được hút chân 
không hoặc bộ phận hút chân 
không phát hiện tình trạng 
chảy ngược của đồ uống.

1)  Van chân không và bộ phận hút chân không, Đảm bảo rằng 
nó được gắn chặt chính xác.

2)  Kiểm tra xem có bất kỳ vật lạ nào trong bộ phận hút chân 
không, Đảm bảo rằng nó đã được lấy ra.

3)  Nắp đậy chân không & giảm tiếng ồn được gắn vào khớp 
với miếng hút chân không của thân máy chính. Kiểm tra 
xem nó đã được đặt đúng cách chưa.

1) Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.
2)  Sau khi để động cơ nguội hẳn trong 30 phút ở nơi mát 

mẻ, vận hành lại máy theo các tiêu chuẩn cụ thể về 
nguyên liệu.

1) Lấy cối xay ra khỏi thân máy chính.
2)  Tháo bộ phận hút chân không khỏi nắp cối xay. 

Sau khi làm sạch, lau khô kỹ trước khi lắp ráp lại.
3)  Đảm bảo cối xay được đặt thân máy chính đúng cách. 

Sau khi cho nguyên liệu vào, đóng nắp và vặn chặt cối 
xay vào thân máy.

*  Không bao giờ hút chân không đối với đồ uống đã xay 
trước đó. 
(Nước sinh tố sẽ chảy ngược vào ống hút chân không và 
làm hỏng và vô hiệu hóa chức năng hút chân không.)

Thông số kỹ thuật sản phẩm

*Không sử dụng sản phẩm này ở các quốc gia khác do điện áp tại mỗi quốc gia là khác nhau.

Sản phẩm

Mã số

Hiệu điện thế

Công suất tiêu thụ

Kích thước

Thời gian hoạt 
động

Trọng lượng

Dung tích

Nhà sản xuất

Máy xay sinh tố hút chân không

SV-400MB

AC220-240V / 50-60Hz

1,500W

194 x 196 x 434 (mm)

Liên tục không quá 7 phút [Chức năng xay: 1 phút 10 giây /  
Nấu súp: 6 phút 30 giây]

5.5kg

1.55L [Dung tích xay ướt tối đa: 1.000ml / Dung tích xay khô tối đa: 700g]

NUC Electronics Co., Ltd.
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